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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các thỏa thuận quốc tế giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền 

Nhân dân thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, 

Trung Quốc giai đoạn 2025 - 2028 

––––––––––––– 

 

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế ngày 13/11/2020;  

Thực hiện Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bắc Giang, nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Nhân dân thành phố Nam Ninh, Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc thiết 

lập cơ chế bàn bạc hợp tác chính quyền (Bản ghi nhớ) và Kế hoạch giao lưu hợp 

tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính quyền Nhân dân thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2024 - 2028 (Kế hoạch giao 

lưu hợp tác); UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 

2025-2028 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ và Kế hoạch giao 

lưu hợp tác; tăng cường sự hiểu biết, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 

tỉnh Bắc Giang và thành phố Nam Ninh, góp phần vun đắp, mối quan hệ Đối tác 

hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, thời gian, giải pháp thực hiện và cơ 

quan, tổ chức, địa phương chủ trì thực hiện các nội dung của Bản ghi nhớ và Kế 

hoạch giao lưu hợp tác, đảm bảo phù hợp với pháp luật và quy định của hai nước, 

các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên, khả năng và nhu cầu thực tế, 

đem lại lợi ích cho cả hai bên và các yêu cầu về chính trị, đối ngoại, an ninh - 

quốc phòng. 

Việc triển khai thực hiện các nội dung của Bản ghi nhớ và Kế hoạch giao 

lưu hợp tác trên tinh thần cùng tương trợ, có sự trao đổi, thống nhất giữa hai bên 

và đảm bảo hiệu quả, thực chất.  

II. NỘI DUNG 

1. Hợp tác trao đổi đoàn 

1.1. Tổ chức đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tới thăm và làm 

việc với lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và thành phố Nam Ninh. 

Số lượng thành viên và thời gian công tác theo quy định và được hai bên thống 
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nhất. Chi phí ăn, ở, đi lại của đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tại Quảng Tây và Nam 

Ninh do thành phố Nam Ninh chi trả; chi phí khác có liên quan từ nguồn ngân 

sách tỉnh theo quy định. 

Thời gian: Hằng năm.  

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài 

chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo 

dục và Đào tạo; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

1.2. Mời đoàn lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

các cơ quan liên quan của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và thành phố 

Nam Ninh đến thăm, làm việc với tỉnh Bắc Giang. Nội dung, thành phần, thời 

gian làm việc do hai bên thống nhất. Chi phí ăn, ở, đi lại của đoàn đại biểu Khu 

tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và thành phố Nam Ninh tại Bắc Giang do tỉnh 

Bắc Giang chi trả. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan. 

1.3. Tổ chức đoàn công tác cấp sở gồm lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Giang đến làm 

việc với các cơ quan chuyên môn của thành phố Nam Ninh để trao đổi, tìm hiểu 

và xúc tiến triển khai các nội dung hợp tác giữa hai bên như: đầu tư, thương mại 

(xuất, nhập khẩu), phát triển khu công nghiệp, quản lý đô thị, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, giáo dục, đào tạo, văn hoá thông tin, giao lưu thanh niên…  

Đoàn công tác có không quá 06 người, thời gian xuất cảnh tối đa 03 ngày 

(không kể thời gian đi và về). Chi phí ăn, ở, đi lại của đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang 

tại Nam Ninh do thành phố Nam Ninh chi trả; chi phí khác có liên quan từ nguồn 

ngân sách tỉnh theo quy định. 

Thời gian: Hằng năm, theo nhu cầu thực tế. 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công 

nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

1.4. Đón đoàn các cơ quan chuyên môn của thành phố Nam Ninh đến thăm, 

làm việc với các cơ quan của tỉnh Bắc Giang. Nội dung, thành phần, thời gian làm 

việc do hai bên thống nhất. Chi phí ăn, ở, đi lại của đoàn đại biểu thành phố Nam 

Ninh tại Bắc Giang do tỉnh Bắc Giang chi trả. 

Thời gian: Hằng năm, theo nhu cầu thực tế. 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan. 
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1.5. Tổ chức đoàn cán bộ nông, lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang tham quan, 

học tập kinh nghiệm sản xuất nông, lâm nghiệp tại Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây. 

Đoàn công tác có không quá 06 người, thời gian xuất cảnh tối đa 03 ngày 

(không kể thời gian đi và về). Kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của đoàn tại thành phố Nam 

Ninh do thành phố Nam Ninh chi trả; chi phí khác có liên quan từ nguồn ngân 

sách tỉnh theo quy định. 

Thời gian: Năm 2025. 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

2. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại 

2.1. Tổ chức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản 

phẩm OCOP và các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang tại thành 

phố Nam Ninh nhân dịp đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Bắc Giang thăm thành 

phố Nam Ninh; tổ chức đoàn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ 

triển lãm Trung Quốc – ASEAN hoặc các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa tại 

thành phố Nam Ninh. Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Giang cấp cho Sở 

Công Thương. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND huyện: Lục Ngạn, Tân Yên. 

2.2. Phối hợp với thành phố Nam Ninh xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các 

nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh 

Bắc Giang cấp cho Sở Công Thương. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

UBND huyện, thị xã, thành phố. 

2.3. Phối hợp với chính quyền thành phố Nam Ninh tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp từ tỉnh Bắc Giang tham gia các sự kiện kinh tế, thương mại được tổ chức 

tại thành phố Nam Ninh, nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại, hỗ 

trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư công nghiệp xuyên biên giới, cùng cung cấp 

dịch vụ chất lượng cao cho các doanh nghiệp của hai bên. Chi phí ăn, ở, đi lại do 

doanh nghiệp tự chi trả. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Các sở: Ngoại vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư. 
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2.4. Tỉnh Bắc Giang cung cấp các kênh liên lạc và tạo điều kiện để các 

doanh nghiệp của thành phố Nam Ninh đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, thương 

mại tại tỉnh Bắc Giang; thăm, khảo sát các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Bắc 

Giang. Chi phí ăn, ở, đi lại do phía thành phố Nam Ninh tự chi trả. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Các sở: Ngoại vụ, Công Thương; Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã. 

3. Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

3.1. Mời đoàn đại biểu và đoàn nghệ thuật của thành phố Nam Ninh tham 

gia biểu diễn, trưng bày, triển lãm hình ảnh di sản văn hoá tiêu biểu của thành phố 

Nam Ninh trong một số sự kiện văn hóa, du lịch của của tỉnh Bắc Giang. Chi phí 

ăn, ở, đi lại của đoàn nghệ thuật do thành phố Nam Ninh tự chi trả. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan. 

3.2. Tổ chức các đoàn đoàn đại biểu và đoàn nghệ thuật của tỉnh Bắc Giang 

tham gia biểu diễn, trưng bày, triển lãm hình ảnh di sản văn hoá tiêu biểu của tỉnh 

trong một số sự kiện văn hóa, du lịch của của thành phố Nam Ninh. Chi phí từ 

nguồn ngân sách tỉnh Bắc Giang. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan.  

3.3. Tăng cường các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao. Hai bên sẽ cử các 

đội tham gia huấn luyện, thi đấu và giao lưu theo hình thức thăm viếng lẫn nhau. 

Chi phí ăn, ở, đi lại do các bên tự chi trả.  

Thời gian: Hằng năm, theo hình thức luân phiên. 

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; UBND thành phố Bắc Giang.  

3.4. Hợp tác phát triển du lịch bền vững, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, 

phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường thiên nhiên và các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của 02 địa phương. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; Sở Công Thương; các cơ quan, tổ chức, 

địa phương liên quan. 

4. Hợp tác về giáo dục và đào tạo 

4.1. Mỗi năm lựa chọn 02 học sinh, sinh viên xuất sắc của tỉnh Bắc Giang 

để nhận học bổng toàn phần “Thành phố hữu nghị quốc tế Nam Ninh”, học tại các 
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trường trung học phổ thông hoặc đại học tại thành phố Nam Ninh. Học bổng bao 

gồm học phí, ký túc xá, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan. 

4.2. Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa các trường đại 

học, cao đẳng, trường dạy nghề giữa hai bên; ký hợp tác giữa Trường Cao đẳng 

Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang và trường đại học, cao đẳng của thành phố Nam 

Ninh. Chi phí ăn, ở, đi lại do các bên tự chi trả. 

Thời gian thực hiện: Tổ chức tại Bắc Giang năm 2026, 2028; tại thành phố 

Nam Ninh các năm 2025, 2027 (theo hình thức luân phiên). 

Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. 

Cơ quan phối hợp: Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; Trường Cao 

đẳng Ngô Gia Tự; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

4.3. Thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp, trường dạy nghề của tỉnh Bắc Giang với trường đại học, cao đẳng chuyên 

ngành tương đương (kỹ thuật điện, điện tử, ô tô, cơ khí, cơ điện, may, công nghệ 

thông tin...) của thành phố Nam Ninh trong đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp 

Trung Quốc tại Bắc Giang; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, công nghệ thiết bị 

dạy nghề, trao đổi sinh viên, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm.  

Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.  

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, 

cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

4.4. Cử cán bộ các cơ quan liên quan của tỉnh Bắc Giang tham gia các 

chương trình đào tạo ngắn hạn tại Nam Ninh nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực 

chất lượng cao theo lời mời của thành phố Nam Ninh. Chi phí do hai bên thống 

nhất theo từng chương trình đào tạo. 

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan. 

5. Đối ngoại nhân dân và các lĩnh vực khác 

5.1. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai địa phương; tổ chức 

đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang và Hội hữu nghị 

Việt - Trung tỉnh sang thăm, làm việc tại thành phố Nam Ninh để xúc tiến các hoạt 

động giao lưu, đối ngoại nhân dân; trao đổi việc ký Bản ghi nhớ với Hội Hữu nghị 

đối ngoại nhân dân thành phố Nam Ninh. Chi phí ăn, nghỉ, đi lại do các bên tự chi trả. 

Thời gian: Năm 2025, 2027. 

Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. 
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5.2. Đón đoàn Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân thành phố Nam Ninh đến 

thăm, làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang và Hội hữu 

nghị Việt - Trung tỉnh để trao đổi, đánh giá các nội dung giao lưu, hợp tác. Chi 

phí ăn, nghỉ, đi lại do các bên tự chi trả. 

Thời gian: Năm 2026, 2028. 

Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 

các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan.  

5.3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về mối quan hệ giữa hai Đảng, 

hai nước Việt Nam - Trung Hoa, hoạt động hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và thành 

phố Nam Ninh phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của hai bên; tuyên truyền các 

hoạt động song phương về các lĩnh vực giữa tỉnh Bắc Giang và thành phố Nam 

Ninh trên các kênh truyền thông của hai bên.   

Thời gian: Hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Báo Bắc Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan. 

III. KINH PHÍ 

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch này là 5.810.810.000 (Năm tỷ 

tám trăm mười triệu tám trăm mười nghìn đồng) từ nguồn ngân sách cấp tỉnh cấp 

cho các cơ quan, đơn vị (có Phụ lục chi tiết kèm theo) và các nguồn hợp pháp 

khác (nếu có). 

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí theo nhiệm vụ 

được giao trong Kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Ngoại vụ: 

- Là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này; tổng hợp, báo cáo Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh tình hình triển khai, kết 

quả thực hiện Kế hoạch (định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm); kịp thời đề xuất 

giải pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh triển khai 

các nội dung của Kế hoạch này. 

- Là cơ quan đầu mối trao đổi với các cơ quan liên quan của thành phố Nam 

Ninh để triển khai thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai bên.  

2. Các cơ quan, tổ chức, địa phương: 

- Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy 

định, tiến độ, hiệu quả. Trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, địa phương ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. Cơ quan, tổ chức, địa phương được giao chủ trì khi triển khai các hoạt 

động cụ thể, phải xây dựng phương án chi tiết, trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền 

theo quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh và thông tin 

cho các cơ quan liên quan; thực hiện báo cáo kết quả hoạt động theo quy định. 
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- Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động hợp tác với thành phố 

Nam Ninh trong năm và kế hoạch, phương án triển khai các nhiệm vụ được giao 

của năm tiếp theo, gửi Sở Ngoại vụ trước ngày 31/10 hàng năm để tổng hợp, báo 

cáo cấp có thẩm quyền hoặc báo cáo đột xuất việc thực hiện Kế hoạch này theo 

đề nghị của Sở Ngoại vụ. 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các 

cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 

cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quan hệ đối tác hợp tác 

chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang 

và thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. 

3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh về việc cấp kinh phí thực hiện Kế 

hoạch hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

4. Công an tỉnh: Tham mưu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong việc 

thực hiện các nội dung, hoạt động của Kế hoạch này.  

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương trong triển khai 

thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. 

- UBND thành phố Bắc Giang triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác hữu 

nghị đã ký với Chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh; phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện hiệu quả Thỏa thuận này. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch 

UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản 

ánh về Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Đối ngoại Trung ương; 

- Bộ Ngoại giao; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy;  

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;  

- Báo Bắc Giang, Đài PT và TH tỉnh;  

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội hữu nghị Việt - Trung;  

- Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố;  

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, KTN, KTTH, TTTT;  

- Lưu: VT, KGVX.Khảivq. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        tháng 01 năm 2025  

của UBND tỉnh Bắc Giang) 

–––––––––––– 

 

STT Nội dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

 Định 

mức 

(1000 

đồng)  

 Thành 

tiền (1000 

đồng)  

Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 
Ghi 

chú 

I Sở Ngoại vụ       
           

2.698.580  

        

674.645  

        

674.645  

        

674.645  

        

674.645  
  

1 

Đoàn ra của Lãnh đạo tỉnh tới 

Thành phố Nam Ninh tham dự 

Hội chợ Triển lãm Trung Quốc 

- ASEAN (hằng năm) 

đoàn 4 177.875 711.500 177.875 177.875 177.875 177.875  

2 

Đoàn vào của Lãnh đạo và các 

cơ quan chuyên môn của tỉnh 

Quảng Tây và thành phố Nam 

Ninh (hằng năm) 

đoàn 4 195.400 781.600 195.400 195.400 195.400 195.400  

3 

Đoàn vào của các cơ quan 

chuyên môn của thành phố 

Nam Ninh đến thăm, làm việc 

với các cơ quan của tỉnh Bắc 

Giang 

đoàn s 105.800 423.200 105.800 105.800 105.800 105.800  



2 

4 

Tổ chức đoàn ra của các cơ 

quan chuyên môn tỉnh Bắc 

Giang đến làm việc với các cơ 

quan chuyên môn của Khu tự 

trị dân tộc Choang Quảng Tây 

và Thành phố Nam Ninh 

đoàn 4 67.320 269.280 67.320 67.320 67.320 67.320  

5 

Đoàn cán bộ các cơ quan của 

tỉnh Bắc Giang tham gia các 

chương trình đào tạo ngắn hạn 

tại thành phố Nam Ninh 

đoàn 4 128.250 513.000 128.250 128.250 128.250 128.250  

II 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
   90.750 90.750     

1 

Đoàn tham quan, học tập kinh 

nghiệm sản xuất nông, lâm 

nghiệp  và thủy sản tại Khu tự 

trị dân tộc Choang Quảng Tây 

đoàn 1 90.750 90.750 90.750 - - -  

III 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
   1.873.480 889.030 328.150 328.150 328.150  

1 

Mời đoàn đại biểu và đoàn 

nghệ thuật của thành phố Nam 

Ninh tham gia biểu diễn, trưng 

bày, triển lãm hình ảnh di sản 

văn hoá tiêu biểu của thành 

phố Nam Ninh trong một số sự 

kiện văn hóa, du lịch của của 

tỉnh Bắc Giang 

đoàn 4 130.000 520.000 130.000 130.000 130.000 130.000  
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2 

Thành lập các đoàn nghệ thuật 

gồm các nghệ nhân, nghệ sĩ, 

diễn viên của tỉnh Bắc Giang 

tham gia biểu diễn, trưng bày, 

triển lãm hình ảnh di sản văn 

hoá tiêu biểu tỉnh Bắc Giang 

tại thành phố Nam Ninh. 

đoàn 4 198.150 792.600 198.150 198.150 198.150 198.150  

3 

Kinh phí các hoạt động giao 

lưu, thi đấu thể thao giữa tỉnh 

Bắc Giang và Thành Phố Nam 

Ninh 

đoàn 1 560.880 560.880 560.880     

IV 
Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị tỉnh 
   276.000 138.000 - 138.000 -  

1 

Đoàn công tác của Liên hiệp 

các tổ chức hữu nghị tỉnh sang 

thăm, làm việc tại  Thành phố 

Nam Ninh để xúc tiến các hoạt 

động giao lưu, đối ngoại nhân 

dân; trao đổi việc ký Bản ghi 

nhớ với Hội Hữu nghị đối 

ngoại nhân dân Thành phố 

Nam Ninh 

đoàn 2 138.000 276.000 138.000  138.000   

X Báo Bắc Giang    399.600 99.900 99.900 99.900 99.900  

1 
Tin, bài, ảnh, clip tuyên truyền 

trên báo in và báo điện tử 
năm 4 99.900 399.600 99.900 99.900 99.900 99.900  

XI 
Trường Cao đẳng Công nghệ 

Việt – Hàn Bắc Giang 
   472.400 147.900 88.300 147.900 88.300  
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1 

Tổ chức đón các trường đại 

học, cao đẳng của thành phố 

Nam Ninh sang  giao lưu với 

các trường đại học, cao đẳng 

của tỉnh Bắc Giang và ký thỏa 

thuận hơp tác 

sự 

kiện 
2 88.300 176.600  88.300  88.300  

2 

Tổ chức đoàn đi trao đổi, học 

tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ 

hội hợp tác với các Trường Đại 

học/ Cao đẳng của Thành phố 

Nam Ninh 

đoàn 2 147.900 295.800 147.900  147.900   

 Tổng cộng    5.810.810 2.040.225 1.190.995 1.388.595 1.190.995  
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